
TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

Tủ để đồ 

dùng cá 

nhân của 

trẻ 

Tủ đựng 

chăn, màn, 

chiếu

Bàn cho 

trẻ

Ghế cho 

trẻ

Kệ để đồ 

chơi và 

học liệu 

Giá phơi 

khăn 

Tủ (giá) 

đựng ca 

cốc 

Bàn giáo 

viên 

Ghế giáo 

viên

1 MN Hoa Hồng Huyện Châu Thành                3                 10               36               40                 2                 -                 -                 -                 - 

2 MG Phú Hựu Huyện Châu Thành              -                 6             33             66               -               -               -               -               - 

3 MG An Khánh Huyện Châu Thành              -                 2               7             42               2               5               5               -               5 

4 MN An Khánh A Huyện Châu Thành              -                 4               -               -               1               1               -               -               2 

5 MG An Nhơn Huyện Châu Thành              2                 6             18               5               -               -               -               -               3 

6 MG Nha Mân Huyện Châu Thành              1                 -               -             35               1               1               3               -               - 

7 MG Phú Long Huyện Châu Thành              3                 5               -               -               3               3               3               3               6 

8 MG Hòa Tân Huyện Châu Thành              4                 4             26             50               4               -               -               -               1 

9 MG An Hiệp Huyện Châu Thành              1                 3             15             30               -               -               -               5             11 

10 MG Tân Bình Huyện Châu Thành              2               12               6             20               2               2               2               2               4 

11 MG Tân Phú Trung Huyện Châu Thành              -                 3               -             20               -               -               3               -               3 

12 MG Tân Phú Huyện Châu Thành              -                 -             26             50               2               2               4               4               8 

13 MN Nắng Hồng TP Sa Đéc              -                 -               -               -               -               -               -               -               3 

14 MN Sen Hồng TP Sa Đéc              2                 -             15               -               3               5               3               -               - 

15 MN Tân Khánh Đông TP Sa Đéc              -                 -           135           225               -             10               -               -               - 

16 MG Tân Quy Đông TP Sa Đéc              -                 -             18             35               1               -               2               1               1 

17 MN Ánh Dương TP Sa Đéc              -                 -             52             57               3               -               -               -               - 

18 MN Tân Hòa Huyện Lai Vung              -                 5               -               -               -               -               -               -               - 

19 MN Thị trấn Lai Vung Huyện Lai Vung              5                 7             54             60               -               7               7               3               6 

20 MN Phong Hòa Huyện Lai Vung              -                 4             36             75               -               5               -               3               6 

21 MN Tân Phước Huyện Lai Vung              -                 5               -               -               -               -               -               1               6 

22 MN Hòa Long 2 Huyện Lai Vung              -                 1               -               -               -               4               1               1               2 

23 MN Hòa Long 1 Huyện Lai Vung              -                 -               -               -               -               -               -               1               4 

24 MN Tân Thành 2 Huyện Lai Vung              1                 2               -               -               -               2               2               5             10 

25 MN Tân Dương Huyện Lai Vung              4                 -               -               -               4               -               -               7             14 

26 MN Hòa Thành Huyện Lai Vung              3                 -               -               -               2               -               -               -               6 

27 MN Tân Thành 1 Huyện Lai Vung              1                 2             78             70               2               -               -               -               - 

28 MN Long Hậu 1 Huyện Lai Vung              -                 3               -               -               -               -               -               -               - 

Phụ lục 2: CÁC ĐƠN VỊ ĐƢỢC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

I. THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số  1080 /SKHĐT-ĐTTĐ ngày  24 /5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

Tủ để đồ 

dùng cá 

nhân của 

trẻ 

Tủ đựng 

chăn, màn, 

chiếu

Bàn cho 

trẻ

Ghế cho 

trẻ

Kệ để đồ 

chơi và 

học liệu 

Giá phơi 

khăn 

Tủ (giá) 

đựng ca 

cốc 

Bàn giáo 

viên 

Ghế giáo 

viên

29 MN Long Thắng 1 Huyện Lai Vung              -                 -               -               -               -               2               2               -               - 

30 MN Tân Mỹ Huyện Lấp Vò              1                 -               -               -               1               -               -               -               - 

31 MN Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò              3                 4             15               8               -               5               6               -               - 

32 MG Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò              1                 6             83           182               -               2               2               2               2 

33 MN Mỹ An Hưng A Huyện Lấp Vò              1                 1               -               -               -               1               1               1               1 

34 MN Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò              4                 4             52             75               2               8               5               5               5 

35 MG Bình Thành Huyện Lấp Vò              3                 6               -               -               -               3               3               3               6 

36 MN Vĩnh Thạnh Huyện Lấp Vò              5                 5             18               -               -               9               5               9             18 

37 MN Tân Khánh Trung Huyện Lấp Vò              2                 4             60             20               -               2               2               2               4 

38 MN Long Hưng A Huyện Lấp Vò              2                 2             60             92               -               2               2               6             12 

39 MN Định Yên Huyện Lấp Vò              3                 5             50             70               -               6               4               -               4 

40 MG Bình Thạnh Trung Huyện Lấp Vò              1                 8             20             90               3               1               4               4               8 

41 MN Định An Huyện Lấp Vò              2                 6             18             15               -               4               4               4               6 

42 MN Hội An Đông Huyện Lấp Vò              1                 1             18               5               1               1               1               1               1 

43 MN Mỹ Ngãi TP Cao Lãnh              -                 4               -               -               -               -               -               2               - 

44 MN Mỹ Trà TP Cao Lãnh              -                 8               -               -               -               1               -               -               - 

45 MN Tân Thuận Đông TP Cao Lãnh              -                 8               -               -               -               -               1               -               - 

46 MN Mỹ Tân TP Cao Lãnh              5               12             90           180               5               6               5               4             10 

47 MN Hòa An TP Cao Lãnh              -                 -               -               -               -               -               -             10             15 

48 MN An Bình Huyện Cao Lãnh              4                 4             11             15               -               4               5               3               8 

49 MN Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh              -                 -             23               -               -               -               3               3               9 

50 MN Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh              -                 2               -               -               -               -               1               -               - 

51 MN Mỹ Long Huyện Cao Lãnh              7                 6               -               -               -               7               8               -               - 

52 MN Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh              5                 8             75           150               5               5               5               5             10 

53 MN Phong Mỹ B Huyện Cao Lãnh              -                 -               -               -               -               -               3               -               - 

54 MN Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh              1                 1             54             47               -               -               -               -               - 

55 MN Phương Thịnh Huyện Cao Lãnh              4                 5             40             40               -               -               2               2               3 

56 MN Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh              -                 -               -               -               -               2               -               -               - 

57 MN Bình Thạnh B Huyện Cao Lãnh              -                 -             54             65               -               8               3               3               3 

58 MN Thị trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh              3                 3               -               -               -               -               2               2               9 

59 MN Bông Sen Huyện Cao Lãnh              6                 8             72           104               1               -               6               6               6 

60 MN Gáo Giồng Huyện Cao Lãnh              3                 3             36           115               1               3               -               1               5 



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

Tủ để đồ 

dùng cá 

nhân của 

trẻ 

Tủ đựng 

chăn, màn, 

chiếu

Bàn cho 

trẻ

Ghế cho 

trẻ

Kệ để đồ 

chơi và 

học liệu 

Giá phơi 

khăn 

Tủ (giá) 

đựng ca 

cốc 

Bàn giáo 

viên 

Ghế giáo 

viên

61 MN Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh              1                 2             36             20               -               -             10               2               8 

62 MN Thiện Mỹ Huyện Cao Lãnh              3                 -             27             32               -               -               4               2               8 

63 MN Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh              2                 3             18               -               -               3               3               -               - 

64 MN Bình Hàng Trung Huyện Cao Lãnh              2                 2               -               -               1               2               1               -               - 

65 MN Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh              1                 5               -               -               -               -               -               -               - 

66 MN Mỹ Xương Huyện Cao Lãnh              -                 -               -               -               -               -               4               -               - 

67 MN Phong Mỹ Huyện Cao Lãnh              6                 8             39             29               1               3               5               -               7 

68 MN Phương Trà Huyện Cao Lãnh              -                 4             60           120               -               4               4               4               6 

69 MN Mỹ Quý 2 Huyện Tháp Mười              3                 4               -               -               1               2               -               1               1 

70 MN Thanh Mỹ 1 Huyện Tháp Mười              -                 2             45             90               2               2               3               3               6 

71 MN Mỹ Hòa Huyện Tháp Mười              4               10             36             71               2               4               4             10             10 

72 MN Láng Biển Huyện Tháp Mười              -                 2               -               5               2               -               -               -               - 

73 MN Thạnh Lợi Huyện Tháp Mười              3                 4             45             60               4               -               -               4               7 

74 MN Tháp Mười Huyện Tháp Mười              3               13           135           265               7               8               3               3             13 

75 MN Mỹ Quý 1 Huyện Tháp Mười              3                 4             24             50               3               -               1               -               - 

76 MN Trường Xuân Huyện Tháp Mười              6                 6             43           180               6               6               -               6             12 

77 MN Đốc Binh Kiều 1 Huyện Tháp Mười              7                 8               -               -               4               -               5               8               8 

78 MN Hưng Thạnh Huyện Tháp Mười              5                 4             72           175               5               8               6               8             16 

79 MN Mỹ Đông Huyện Tháp Mười              8               10             90           175               5               3               3               -               6 

80 MN Thị trấn Mỹ An Huyện Tháp Mười              9                 9             18             35               4               9               9               9               9 

81 MN Tân Kiều Huyện Tháp Mười              5                 8               -               -               -               7               6               7             12 

82 MN Phú Điền Huyện Tháp Mười              1                 4               -               -               -               -               -               -               - 

83 MG Tân Quới Huyện Thanh Bình              -                 -             60             80               -               7               7               3             11 

84 MN Bình Thành Huyện Thanh Bình              2                 -               -               -               -               -               -               -               - 

85 MN Bình Thành 2 Huyện Thanh Bình              2                 2               -               -               3               -               -               -               - 

86 MN Hoa Mai Huyện Thanh Bình              -                 6             89             55               -               6               3               2               7 

87 MN Tân Bình Huyện Thanh Bình              4                 3               -               -               -               1               1               4               8 

88 MN Thị trấn Thanh Bình Huyện Thanh Bình              8                 6           110           240               6               3               5               8             16 

89 MG Tân Bình Huyện Thanh Bình              -                 -               -               -               -               -               -               -               5 

90 MN Tân Huề Huyện Thanh Bình              -                 2             60           120               -               4               -               -               - 

91 MN Bình Thành 1 Huyện Thanh Bình              -                 -               -               -               -               -               -               2               4 

92 MG An Phong Huyện Thanh Bình              5                 6             90           159               3               -               -               7             14 



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

Tủ để đồ 

dùng cá 

nhân của 

trẻ 

Tủ đựng 

chăn, màn, 

chiếu

Bàn cho 

trẻ

Ghế cho 

trẻ

Kệ để đồ 

chơi và 

học liệu 

Giá phơi 

khăn 

Tủ (giá) 

đựng ca 

cốc 

Bàn giáo 

viên 

Ghế giáo 

viên

93 MG Tân Thạnh Huyện Thanh Bình              6                 2             30             50               6               -               1               6             12 

94 MG Phú Lợi Huyện Thanh Bình              3                 -             27             90               1               3               3               3               3 

95 MG Tân Phú Huyện Thanh Bình              3                 -               -             55               3               3               3               3               6 

96 MG Tân Hòa Huyện Thanh Bình              4                 4             36             95               4               4               4               4               8 

97 MG Tân Long Huyện Thanh Bình              3                 9             54           100               6               6               6               5               8 

98 MG Tân Mỹ Huyện Thanh Bình              8               10           150           300               8             10             10             10             17 

99 MG Bình Tấn Huyện Thanh Bình              4                 -               -               -               3               1               1               -               - 

100 MN Phú Cường Huyện Tam Nông              2                 -               -             60               1               -               2               -               - 

101 MN Hoa Sen Huyện Tam Nông              2                 -               -               -               -               -               2               -               - 

102 MN Phú Thành B Huyện Tam Nông              1                 2               -               -               -               -               -               1               1 

103 MN Phú Đức Huyện Tam Nông              1                 -             15             15               -               -               -               -               - 

104 MG Phú Xuân Huyện Tam Nông              1                 2             30             30               -               -               -               1               2 

105 MN Phú Thọ Huyện Tam Nông              -                 2               -               -               -               -               -               -               - 

106 MN Tân Công Sính Huyện Tam Nông              1                 -             24           120               -               -               -               3               6 

107 MN Phú Hiệp Huyện Tam Nông              1                 -               -             30               1               -               -               -               - 

108 MN Sen Hồng Huyện Tam Nông              -                 -             25             30               -               1               -               4               8 

109 MN An Long Huyện Tam Nông              -                 5               -               -               -               1               -               2               2 

110 MN Tràm Chim Huyện Tam Nông              3                 5             45             55               2               4               4               3               6 

111 MN Phú Thành A Huyện Tam Nông              1                 2               -               -               -               -               -               -               2 

112 MN Phú Ninh Huyện Tam Nông              3                 -               -               -               -               -               -               -               - 

113 MN Hướng Dương TP Hồng Ngự              1                 4             40             45               -               1               4               1               1 

114 MN An Lộc TP Hồng Ngự              1                 1             15               -               -               1               1               1               5 

115 MN An Bình A TP Hồng Ngự              3                 -             15               5               1               -               1               6               6 

116 MN An Thạnh TP Hồng Ngự              3                 3               -               -               2               1               1               6               8 

117 MN Bình Thạnh TP Hồng Ngự            11                 4             72           120               3             11             11             11             14 

118 MN Tân Hội TP Hồng Ngự              -                 -               -               -               -               -               -               2               - 

119 MN An Lạc TP Hồng Ngự              6                 3               -               -               2               -               1               1               3 

120 MN An Bình B TP Hồng Ngự              3                 -             60             99               4               -               -               1               3 

121 MN Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự              1                 3               -               -               -               -               -               5               8 

122 MG Long Khánh B Huyện Hồng Ngự              5                 7             15             72               5               5               -               2             10 

123 MN Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự              3                 2             60             86               3               4               4               -               6 

124 MG Phú Thuận A Huyện Hồng Ngự              8                 7               -               -               -               9               9               -             15 



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

Tủ để đồ 

dùng cá 

nhân của 

trẻ 

Tủ đựng 

chăn, màn, 

chiếu

Bàn cho 

trẻ

Ghế cho 

trẻ

Kệ để đồ 

chơi và 

học liệu 

Giá phơi 

khăn 

Tủ (giá) 

đựng ca 

cốc 

Bàn giáo 

viên 

Ghế giáo 

viên

125 MG Long Khánh A Huyện Hồng Ngự              3                 -               -               -               1               -               3               -               - 

126 MG Thường Thới Hậu A Huyện Hồng Ngự              -                 -             75           150               -               5               5               5             10 

127 MN Thường Lạc Huyện Hồng Ngự              2                 -               -               -               -               -               4               -               - 

128 MG Long Thuận Huyện Hồng Ngự              -                 -               -               -               -               -               8               -             16 

129 MG Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự              -                 -               -               -               -               -               -               -               3 

130 MG Thường Lạc Huyện Hồng Ngự              2                 -               -               -               -               2               2               -               2 

131 MG Phú Thuận B Huyện Hồng Ngự              9                 -               -               -               -               -               -               -             11 

132 MN Họa Mi Huyện Tân Hồng              3                 3               -               -               -               -               4               -               3 

133 MG Tân Hộ Cơ Huyện Tân Hồng              -                 -               -             45               -               1               1               -               - 

134 MG Thông Bình Huyện Tân Hồng              -                 4             32               5               -               2               2               2               3 

135 MN Giồng Găng Huyện Tân Hồng              4                 6             30             50               4               -               4               -               - 

136 MG Tân Thành A Huyện Tân Hồng              2                 5             15             10               2               2               5               5             10 

137 MG Tân Công Chí Huyện Tân Hồng              2                 -             15             15               1               4               4               4               3 

138 MG Tân Phước Huyện Tân Hồng              2                 2               -               -               -               -               -               -               - 

139 MN Thị trấn Sa Rài Huyện Tân Hồng              -                 2             50             60               -               2               2               6             12 

140 MN Thông Bình Huyện Tân Hồng              -                 -               -               -               -               1               1               -               - 

141 MN Tân Thành A Huyện Tân Hồng              1                 -               -               -               -               1               4               -               4 

142 MN 1/6 Huyện Tân Hồng              -                 3             15             35               1               2               2               -               - 

143 MN Dinh Bà Huyện Tân Hồng              -                 -               -               -               -               1               1               1               2 

144 MN Tân Công Chí Huyện Tân Hồng              -                 -             30             30               -               -               -               -               - 

145 MN Sơn Ca Huyện Tân Hồng              7                 8             30             35               3               2               4               1               5 

146 MG Tân Thành B Huyện Tân Hồng              -                 2               -               -               -               -               -               3             10 

147 MG An Phước Huyện Tân Hồng              5                 3             41               9               2               -               -               1               - 

TỔNG CỘNG 326        460           3,547      6,015      179         301         331         316         694         
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1 MN Hoa Hồng Huyện Châu Thành       -       -       -       -        1       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       -    -       2      1      

2 MG Phú Hựu Huyện Châu Thành       -       -       -       -        1       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      1     -     -     2      -    -       -       1      

3 MG An Khánh Huyện Châu Thành       -       -       -      1        1      1       -       -       -      1       1 -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

4 MN An Khánh A Huyện Châu Thành       -       -      1       -        2      1       -      1       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       -      -      1     -     -     -       -    -       1      -       

5 MG An Phú Thuận Huyện Châu Thành       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     2     -     -     -     -       1   2      2      2      

6 MG An Nhơn Huyện Châu Thành       -      1      1      1        2      2      2      1      1      1       - -      1     1     -      -      2      1      3     3     1     1     1    6      -    3      3      3      

7 MG Nha Mân Huyện Châu Thành      1       -       -       -        2       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

8 MG Tân Nhuận Đông Huyện Châu Thành       -       -      1       -        -      1      1       -       -       -       - -      -      1     -      -      1      -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

9 MG Phú Long Huyện Châu Thành       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      1     -      -     -     1    3      1   1      1      -       

10 MG Hòa Tân Huyện Châu Thành       -       -       -       -        -      4       -      1       -       -       - -      1     -      -      -      1      -       2     -      1     1     -     1      -    1      -       1      

11 MG An Hiệp Huyện Châu Thành       -       -       -       -        1       -      1      1       -       -       1 -      1     -      -      -      1      -       1     2     1     -     -     -       2   3      3      3      

12 MG Tân Bình Huyện Châu Thành       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      -      -      -     -     -     2      2   -       -       -       

13 MN Tân Phú Đông TP Sa Đéc       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      1     -       -       1     -      -     -     -     1      -    1      1      1      

14 MN Nắng Hồng TP Sa Đéc       -       -       -       -        -      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

15 MN Sen Hồng TP Sa Đéc       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      1     -      1      -       1     1     -     -     -     -       -    -       -       -       

16 MN Hoa Sen TP Sa Đéc       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     1      -    -       -       -       

17 MN Tân Khánh Đông TP Sa Đéc       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       1   -       3      3      

18 MG Tân Quy Đông TP Sa Đéc       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      1     -     -     -       -    2      2      1      

19 MN Ánh Dương TP Sa Đéc       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     1    1      1   1      1      1      

20 MN Phong Hòa Huyện Lai Vung       -       -       -      1        2      2       -       -       -       -       - -      -      1     -      -      -       -       -      2     -     -     -     -       2   -       3      -       

21 MN Tân Phước Huyện Lai Vung       -       -       -       -        2       -      1      1       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       1     -      -     -     -     -       -    -       -       -       

22 MN Tân Thành 2 Huyện Lai Vung       -      1       -       -        -       -       -       -       -      1       - -      -      -      -      -      1      -       -      1     -     -     -     3      -    -       -       -       

23 MN Tân Dương Huyện Lai Vung      1       -       -       -        2       -       -       -       -      1       - -      -      -      -      -      1      -       1     -      1     -     -     -       1   -       -       -       

24 MN Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      1     1     1     -     -     -       -    1      1      1      

25 MG Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     1      -    1      1      1      

26 MN Mỹ An Hưng A Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        -      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

27 MN Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

28 MN Vĩnh Thạnh Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

29 MN Long Hưng A Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        1       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     -       -    -       1      -       

30 MN Định Yên Huyện Lấp Vò       -       -      1       -        -       -       -       -       -      1       - 1     -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       1      -       

31 MG Bình Thạnh Trung Huyện Lấp Vò       -       -       -      1        2      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    -       -       -       

32 MG Long Hưng B Huyện Lấp Vò       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    1      1      1      

33 MN Hội An Đông Huyện Lấp Vò       -      1       -       -        -       -       -       -       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       -    1      1      -       

34 MN Mỹ Ngãi TP Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      1     1     -     -     -     1      1   1      1      1      

35 MN Mỹ Trà TP Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    2      2      2      

36 MN Tân Thuận Đông TP Cao Lãnh       -       -       -       -        2      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     1     -     -     -       -    3      3      3      

Bộ nhà chòi cầu trƣợt
Đu quay 

/mâm quay
Thang leo

II. THIẾT BỊ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI

TT Huyện/Thành phốTên trƣờng MN/MG

Các loại xe
Chơi với 

bóng
Bập bênh Thú nhún Xích đu

Cầu thăng 

bằng
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TT Huyện/Thành phốTên trƣờng MN/MG

Các loại xe
Chơi với 

bóng
Bập bênh Thú nhún Xích đu

Cầu thăng 

bằng

37 MN Tân Thuận Tây TP Cao Lãnh       -       -       -       -        2       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     3      2   -       -       -       

38 MN Mỹ Tân TP Cao Lãnh       -       -      1      1        1       -      2       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      1      1     1     -     -     -     3      -    2      2      2      

39 MN Tịnh Thới TP Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    2      2      2      

40 MN Hòa An TP Cao Lãnh      1       -       -       -        2       -       -       -       -       -       1 -      -      -      -      -      1      -       2     -      1     -     -     1      1   -       -       -       

41 MN An Bình Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     2      2   -       -       2      

42 MN Ba Sao Huyện Cao Lãnh      1       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     3      1   2      2      2      

43 MN Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh       -       -       -      1        1       -      2      1       -      1       - -      -      -      -      -      -       1      2     2     1     -     1    1      1   2      2      2      

44 MN Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh       -       -      1       -        1      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     2      2   2      2      2      

45 MN Mỹ Long Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        1       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       1      

46 MN Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        1       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     1    2      -    -       1      1      

47 MN Phong Mỹ B Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

48 MN Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -       -       -      1       -       - -      -      -      -      -      -       1      1     -      -     -     -     -       -    -       -       -       

49 MN Phương Thịnh Huyện Cao Lãnh       -       -       -      1        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     3      1   -       -       -       

50 MN Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        2      1      1      1       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     1      1   1      1      1      

51 MN Bình Thạnh B Huyện Cao Lãnh       -       -      1      1        1       -      1       -      1       -       - -      -      1     -      -      -       1      -      1     -     -     -     -       -    1      1      1      

52 MN Thị trấn Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     1      1   1      1      1      

53 MN Bông Sen Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        -       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

54 MN Gáo Giồng Huyện Cao Lãnh       -       -      1       -        -       -      3       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       -      1     -     -     -     5      1   1      1      -       

55 MN Tân Nghĩa Huyện Cao Lãnh      1       -      1       -        2       -       -      1       -       -       - -      -      1     -      -      1      -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      -       

56 MN Thiện Mỹ Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        -      2       -       -       -       -       - 1     -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

57 MN Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh       -       -       -      1        1       -      1       -      1       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     1      1   1      1      1      

58 MN Bình Hàng Trung Huyện Cao Lãnh       -      1       -       -        2      1      1       -       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       1      

59 MN Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        2       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       -    -       -       -       

60 MN Phong Mỹ Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        1       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     1    -       -    -       1      1      

61 MN Phương Trà Huyện Cao Lãnh       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     1      1   1      1      1      

62 MN Thanh Mỹ 1 Huyện Tháp Mười      1      1       -       -        1      1      1       -       -      1       - -      -      -      1     -      -       -       -      -      1     -     -     -       -    -       -       -       

63 MN Mỹ Hòa Huyện Tháp Mười      1       -       -       -        -      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      1     -      -     1     -     -       -    1      1      1      

64 MN Láng Biển Huyện Tháp Mười       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     3      1   3      3      3      

65 MN Thạnh Lợi Huyện Tháp Mười       -       -      2      1        -       -       -      2       -      1       - -      1     -      -      -      -       -       -      -      1     -     -     -       -    -       -       -       

66 MN Tháp Mười Huyện Tháp Mười       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    1      1      -       

67 MN Mỹ Quý 1 Huyện Tháp Mười       -       -       -      1        2       -      1      1      1       -       - -      -      -      -      -      -       1      -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

68 MN Trường Xuân Huyện Tháp Mười       -      2       -       -        2       -      1       -       -      1       - -      1     -      -      -      -       -       -      -      1     -     -     -       -    -       -       -       

69 MN Đốc Binh Kiều 1 Huyện Tháp Mười       -       -       -       -        -       -       -       -      1       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     3      -    -       -       -       

70 MN Hưng Thạnh Huyện Tháp Mười       -      1       -      1        2       -      1      1       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       2     2     1     1     1    4      1   1      1      2      

71 MN Mỹ Đông Huyện Tháp Mười      1       -       -       -        -       -       -      1       -      1       - -      -      -      1     -      -       1      -      -      -     -     -     2      2   2      2      -       

72 MN Mỹ An Huyện Tháp Mười       -       -       -       -        -       -       -      1       -       -       - 1     -      -      -      -      -       1      1     -      -     -     -     -       -    -       -       -       

73 MN Thị trấn Mỹ An Huyện Tháp Mười      1       -       -       -        1       -       -       -       -      1       1 -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    1      1      1      

74 MN Phú Điền Huyện Tháp Mười       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    2      2      2      
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Thang leo

TT Huyện/Thành phốTên trƣờng MN/MG

Các loại xe
Chơi với 

bóng
Bập bênh Thú nhún Xích đu

Cầu thăng 

bằng

75 MG Tân Quới Huyện Thanh Bình       -       -       -       -        -      1      1       -       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     3      1   1      1      1      

76 MN Bình Thành 2 Huyện Thanh Bình       -       -       -       -        1       -      1      1       -      1       1 -      -      1     -      -      1      -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

77 MN Hoa Mai Huyện Thanh Bình       -       -       -      1        1      1      1      1       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       1     -      -     1     -     -       -    1      1      1      

78 MN Tân Bình Huyện Thanh Bình       -       -      1       -        -       -       -       -       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     1     -     -     3      1   1      1      1      

79 MN Thị trấn Thanh Bình Huyện Thanh Bình       -       -       -      1        1       -      1       -       -      1       - -      -      1     -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

80 MG Tân Bình Huyện Thanh Bình       -       -       -       -        -       -       -       -       -      1       - -      1     -      -      -      1      -       1     1     -     -     1    3      1   1      1      1      

81 MG Tân Huề Huyện Thanh Bình       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      1     -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

82 MN Tân Huề Huyện Thanh Bình       -       -       -      1        -      1      1       -       -      1       - 1     -      -      -      -      -       1      1     1     1     -     -     2      1      1      1      

83 MG An Phong Huyện Thanh Bình       -      1       -       -        2      1      1       -       -      1       - -      -      -      -      -      1      -       1     1     1     -     1    5      2   3      3      3      

84 MG Tân Thạnh Huyện Thanh Bình       -      1      1      1        2       -      4      1       -      1       1 1     -      1     -      -      1      1      1     1     1     -     1    4      -    -       -       4      

85 MG Phú Lợi Huyện Thanh Bình       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       3   -       3      -       

86 MG Tân Phú Huyện Thanh Bình       -      1      1       -        3      1      1      1       -       -       1 -      1     -      -      -      1      -       1     1     1     -     1    3      -    1      1      1      

87 MG Tân Hòa Huyện Thanh Bình       -      1       -      1        2      1      1      1       -      1       - -      -      -      -      -      1      -       1     1     -     -     -     3      1   2      2      2      

88 MG Tân Long Huyện Thanh Bình       -      1       -       -        1       -      1       -       -      1       - 1     -      -      -      -      -       -       1     1     -     1     -     3      1   1      1      3      

89 MG Tân Mỹ Huyện Thanh Bình      1       -       -       -        -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       -      1     -     -     -     3      2   1      1      1      

90 MG Bình Tấn Huyện Thanh Bình       -       -       -       -        2       -       -       -      1       -       - -      -      -      -      -      1      -       1     1     -     -     -     -       1      1      1      

91 MN An Hòa Huyện Tam Nông       -       -       -       -        1       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      1     -      -     -     -     -       -    -       -       2      

92 MN Phú Cường Huyện Tam Nông       -       -      1       -        -      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      1     -       -       -      1     -     -     -     -       -    -       1      -       

93 MN Hoa Sen Huyện Tam Nông       -       -       -       -        2       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     -       2   1      1      1      

94 MN Hòa Bình Huyện Tam Nông       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     1    -       -    1      1      -       

95 MN Phú Thành B Huyện Tam Nông       -       -       -       -        -      2       -       -       -      1       - -      -      -      -      -      -       1      -      -      1     -     -     -       -    1      1      2      

96 MN Phú Đức Huyện Tam Nông       -       -       -       -        1       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     -    -       -       2      

97 MG Phú Xuân Huyện Tam Nông       -      1       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      -      1     -     -     -     -       -    -       -       2      

98 MN Phú Thọ Huyện Tam Nông       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     -       -    -       1      -       

99 MN Tân Công Sính Huyện Tam Nông       -      1       -       -        -       -      1       -      1       -       - -      -      -      -      1     1      -       1     -      -     -     -     -       -    -       1      -       

100 MN Phú Hiệp Huyện Tam Nông       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     -       -    1      1      1      

101 MN Sen Hồng Huyện Tam Nông       -       -       -       -        2       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    2      -       -       

102 MN An Long Huyện Tam Nông       -       -       -       -        2       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

103 MN Tràm Chim Huyện Tam Nông       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       1     -      -     -     -     -       -    -       -       2      

104 MN Ánh Dương Huyện Tam Nông       -       -       -       -        -       -      2      1       -       -       - -      -      1     -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       -    -       -       2      

105 MN Phú Thành A Huyện Tam Nông       -       -       -       -        -      2       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       1      -      1     1     -     -     -       2      2      2      

106 MN Phú Ninh Huyện Tam Nông       -       -       -       -        1       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       1   -       -       1      

107 MN Hướng Dương TP Hồng Ngự      1       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       1     1     1     -     -     -       -    1      1      1      

108 MN An Lộc TP Hồng Ngự       -       -       -       -        1       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      1     -     -     -     -       -    2      2      2      

109 MN An Bình A TP Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -      2       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       2      2      2      

110 MN An Thạnh TP Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       -    1      1      1      

111 MN Bình Thạnh TP Hồng Ngự       -      1      1       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    3      3      1      

112 MN Tân Hội TP Hồng Ngự       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    2      2      2      
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Đu quay 

/mâm quay
Thang leo

TT Huyện/Thành phốTên trƣờng MN/MG

Các loại xe
Chơi với 

bóng
Bập bênh Thú nhún Xích đu

Cầu thăng 

bằng

113 MN An Lạc TP Hồng Ngự       -       -       -       -        2       -      2      1       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    2      2      2      

114 MN An Bình B TP Hồng Ngự       -       -       -       -        1       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     3      3      3      3      

115 MN Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự       -       -       -      1        1       -       -       -      1       -       - -      1     -      -      -      1      -       -      1     1     -     1    3      -    -       -       -       

116 MG Long Khánh B Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        1       -      1      1       -      1       - -      -      1     -      -      -       -       1     -      -     1     1    3      -    -       -       -       

117 MN Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      1     -      -      1      -       1     -      1     -     -     -       -    -       -       -       

118 MG Phú Thuận A Huyện Hồng Ngự       -      2       -       -        3       -       -      1       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     -      -     -     -     -       -    -       -       -       

119 MG Long Khánh A Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       4     4     -     -     -     -       -    -       -       -       

120 MG Thường Thới Hậu A Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       -      1     -     -     -     -       -    1      1      1      

121 MN Thường Lạc Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     1     -     -       -    -       -       -       

122 MG Long Thuận Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    -       1      -       

123 MG Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     1      1   -       -       -       

124 MG Thường Lạc Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     1      1   -       -       -       

125 MG Phú Thuận B Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        2       -       -       -       -      1       - -      -      -      -      -      -       -       2     2     -     -     -     -       -    2      2      2      

126 MG Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     1      -    -       -       -       

127 MN Họa Mi Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        3      1       -       -       -       -       - -      1     -      -      -      -       -       -      2     1     -     -     -       1   -       3      3      

128 MG Tân Hộ Cơ Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        1      1      1       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    2      2      2      

129 MG Thông Bình Huyện Tân Hồng       -      2      1       -        2       -      2      1       -       -       - -      -      1     -      -      -       -       1     -      -     1     -     3      2   1      1      1      

130 MN Giồng Găng Huyện Tân Hồng       -      1       -       -        1      1      1       -      1       -       - -      -      1     -      -      1      -       -      2     -     -     -     3      -    2      2      2      

131 MG Tân Thành A Huyện Tân Hồng      1      1       -      1        2       -      2       -       -      1       - 1     -      -      -      -      1      1      -      3     1     1     -     -       -    3      3      3      

132 MG Tân Công Chí Huyện Tân Hồng       -      3       -      1        2      1      1       -      1      1       - 1     -      -      -      -      1      -       -      1     1     -     -     -       1   3      -       -       

133 MG Tân Phước Huyện Tân Hồng       -       -      1      1        2      1      1       -       -      1       - 1     -      -      -      -      1      1      2     1     1     -     1    -       -    -       2      -       

134 MN Thị trấn Sa Rài Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    1      1      1      

135 MN Thông Bình Huyện Tân Hồng       -      1       -       -        2      1       -       -       -       -       - -      1     -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    1      -       -       

136 MN Tân Thành A Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        1      1       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      -       -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

137 MN 1/6 Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -       -       1     1     -     -     -     -       -    -       1      -       

138 MN Dinh Bà Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        -       -       -       -       -       -       - -      -      -      -      -      1      -       -      -      -     -     -     -       -    -       -       -       

139 MN Sơn Ca Huyện Tân Hồng       -       -      1       -        -       -      1      1       -       -       - -      -      -      -      1      -       -      1     1     -     1    -       -    -       3      -       

140 MG Tân Thành B Huyện Tân Hồng       -      1       -       -        -      1       -       -       -      1       1 -      -      -      -      -      -       1      1     1     1     -     1    -       -    5      -       -       

141 MG An Phước Huyện Tân Hồng       -       -       -       -        -      1       -       -       -       -       1 -      -      1     -      -      1      -       -      1     -     -     -     -       -    -       -       -       

TỔNG CỘNG 12   27   19   21   107  49   64   25   11   32   9     9     10   14   3     4     36    22    87   96   31   10   17  113  52 118  135  129  



1 MG An Khánh Huyện Châu Thành 2                       -                        

2 MG Nha Mân Huyện Châu Thành 1                       -                        

3 MG Tân Bình Huyện Châu Thành 2                       -                        

4 MG Tân Phú Trung Huyện Châu Thành 1                       -                        

5 MG Tân Phú Huyện Châu Thành 1                       -                        

6 MG Bình Thạnh Trung Huyện Lấp Vò 5                       5                       

7 MN Định An Huyện Lấp Vò 5                       5                       

8 MN Ba Sao Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

9 MN Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh 2                       2                       

10 MN Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

11 MN Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh 1                       1                       

12 MN Phương Thịnh Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

13 MN Bông Sen Huyện Cao Lãnh 1                       1                       

14 MN Gáo Giồng Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

15 MN Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

16 MN Mỹ Xương Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

17 MN Phương Trà Huyện Cao Lãnh 5                       5                       

18 MG Tân Bình Huyện Thanh Bình 2                       2                       

19 MN Tân Huề Huyện Thanh Bình 5                       5                       

20 MG An Phong Huyện Thanh Bình 1                       1                       

21 MG Tân Thạnh Huyện Thanh Bình 5                       5                       

22 MG Tân Hòa Huyện Thanh Bình 5                       5                       

23 MG Tân Long Huyện Thanh Bình 5                       5                       

24 MG Tân Mỹ Huyện Thanh Bình 5                       5                       

25 MN An Hòa Huyện Tam Nông 2                       -                        

26 MN Hoa Sen Huyện Tam Nông 5                       5                       

27 MN Sen Hồng Huyện Tam Nông 2                       2                       

28 MN Tràm Chim Huyện Tam Nông 5                       5                       

29 MN Phú Ninh Huyện Tam Nông 1                       1                       

30 MG Thường Phước 2 Huyện Hồng Ngự 5                       5                       

31 MN Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự 5                       5                       

32 MN Thường Lạc Huyện Hồng Ngự 5                       5                       

33 MN Họa Mi Huyện Tân Hồng 5                       5                       

34 MG Tân Thành A Huyện Tân Hồng 5                       5                       

35 MN Thông Bình Huyện Tân Hồng 5                       5                       

TỔNG CỘNG 129 120

III. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố
   Máy vi tính 

(Bộ) 

 Bàn, ghế để 

máy tính (Bộ) 



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

 Bồn rửa 

thực phẩm 

03 ngăn 

   Nồi từ   

40-60cm 

 Bộ dụng 

cụ đựng 

thức ăn 

chín 

 Nồi cơm 

điện  

 Tủ hấp 

cơm 

 Xe đẩy 

cơm và 

thức ăn 02 

tầng 

 Bộ chậu 

(thau) 

đựng thức 

ăn chín 

 Tủ lạnh 

253 lít

 Bàn tiếp 

phẩm và 

sơ chế 

thực phẩm 

02 tầng  

 Bếp gas 

công 

nghiệp 02 

lò không 

bình gas 

 Kệ xoong 

04 tầng 

để dụng 

cụ nhà 

bếp  

 Máy xay 

thịt 

1 MN Hoa Hồng Huyện Châu Thành                  -                 -                5                 -                 -                 -                 -                1                  -                1                 - -               

2 MG Phú Hựu Huyện Châu Thành                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

3 MN An Khánh A Huyện Châu Thành                  -                 -                4                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

4 MG An Phú Thuận Huyện Châu Thành                  1                1                5                 -                1                1                 -                1                  -                 -                 - -               

5 MG An Nhơn Huyện Châu Thành                  1                1                9                 -                 -                 -                1                 -                  1                 -                1 1              

6 MG Tân Nhuận Đông Huyện Châu Thành                  1                1                3                 -                1                1                1                1                  1                1                 - 1              

7 MG Phú Long Huyện Châu Thành                  -                 -                5                 -                 -                1                 -                1                  1                 -                1 -               

8 MG Hòa Tân Huyện Châu Thành                  1                 -                2                 -                1                1                 -                 -                  1                1                1 1              

9 MG An Hiệp Huyện Châu Thành                  -                 -                3                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

10 MG Tân Bình Huyện Châu Thành                  1                1                3                 -                 -                2                 -                1                  1                1 1              

11 MG Tân Phú Trung Huyện Châu Thành                  1                1              10                1                1                1                 -                 -                  -                1                1 1              

12 MG Tân Phú Huyện Châu Thành                  1                1                5                1                1                2                1                1                  1                1                1 1              

13 MN Tân Phú Đông TP Sa Đéc                  -                1                6                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                1 -               

14 MN Sen Hồng TP Sa Đéc                  -                 -                 -                 -                 -                1                 -                 -                  -                1                1 -               

15 MN Tân Khánh Đông TP Sa Đéc                  -                 -                6                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

16 MN Ánh Dương TP Sa Đéc                  -                 -                 -                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

17 MN Vĩnh Thới Huyện Lai Vung                  -                 -                4                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

18 MN Tân Hòa Huyện Lai Vung                  -                 -              10                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                1 -               

19 MN Thị trấn Lai Vung Huyện Lai Vung                  1                 -                7                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 - 

20 MN Hòa Long 1 Huyện Lai Vung                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

21 MN Tân Thành 2 Huyện Lai Vung                  -                 -                8                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

22 MN Hòa Thành Huyện Lai Vung                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                1 -               

23 MN Định Hòa Huyện Lai Vung                  -                 -                 -                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                1 -               

24 MN Long Hậu 1 Huyện Lai Vung                  -                 -              10                1                 -                 -                 -                 -                  -                 -                1 1              

25 MN Long Thắng 1 Huyện Lai Vung                  -                1                 -                 -                 -                 -                1                1                  -                 -                 - -               

26 MN Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò                  -                 -                2                 -                 -                2                 -                 -                  -                 -                 - -               

27 MG Mỹ An Hưng B Huyện Lấp Vò                  -                 -                4                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

28 MN Mỹ An Hưng A Huyện Lấp Vò                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - 1              

IV. THIẾT BỊ NHÀ BẾP



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

 Bồn rửa 

thực phẩm 

03 ngăn 

   Nồi từ   

40-60cm 

 Bộ dụng 

cụ đựng 

thức ăn 

chín 

 Nồi cơm 

điện  

 Tủ hấp 

cơm 

 Xe đẩy 

cơm và 

thức ăn 

02 tầng 

 Bộ chậu 

(thau) 

đựng 

thức ăn 

chín 

 Tủ lạnh 

253 lít

 Bàn tiếp 

phẩm và 

sơ chế 

thực phẩm 

02 tầng  

 Bếp gas 

công 

nghiệp 02 

lò không 

bình gas 

 Kệ xoong 

04 tầng 

để dụng 

cụ nhà 

bếp  

 Máy xay 

thịt 

29 MN Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò                  1                1                5                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

30 MG Bình Thành Huyện Lấp Vò                  -                 -                7                 -                1                 -                 -                 -                  -                 -                 - 1              

31 MN Vĩnh Thạnh Huyện Lấp Vò                  -                 -                5                 -                 -                 -                 -                 -                  -                1                 - 1              

32 MN Tân Khánh Trung Huyện Lấp Vò                  -                 -                2                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

33 MN Long Hưng A Huyện Lấp Vò                  1                 -                 -                 -                1                 -                 -                1                  -                 -                 - 1              

34 MN Định An Huyện Lấp Vò                  -                 -                2                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

35 MN Hội An Đông Huyện Lấp Vò                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                1 -               

36 MN Mỹ Trà TP Cao Lãnh                  -                 -                 -                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

37 MN Tân Thuận Đông TP Cao Lãnh                  -                 -                2                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

38 MN Tân Thuận Tây TP Cao Lãnh                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                1                  -                 -                 - -               

39 MN Mỹ Tân TP Cao Lãnh                  -                 -                9                1                 -                 -                1                1                  -                 -                 - -               

40 MN Hòa An TP Cao Lãnh                  -                 -              15                1                 -                1                 -                1                  -                 -                 - -               

41 MN An Bình Huyện Cao Lãnh                  -                 -                1                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

42 MN Ba Sao Huyện Cao Lãnh                  -                 -                4                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

43 MN Bình Hàng Tây Huyện Cao Lãnh                  1                1                5                 -                 -                1                1                 -                  1                 -                 - -               

44 MN Bình Thạnh Huyện Cao Lãnh                  2                1                4                 -                1                2                 -                 -                  1                 -                1 -               

45 MN Mỹ Long Huyện Cao Lãnh                  -                1                3                 -                 -                1                1                1                  -                 -                 - -               

46 MN Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh                  -                 -                1                 -                 -                 -                1                1                  -                 -                 - 1              

47 MN Mỹ Hiệp Huyện Cao Lãnh                  -                 -                2                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

48 MN Phương Thịnh Huyện Cao Lãnh                  1                 -                2                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

49 MN Tân Hội Trung Huyện Cao Lãnh                  -                 -                 -                 -                1                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

50 MN Bình Thạnh B Huyện Cao Lãnh                  1                1              15                 -                1                1                1                 -                  1                1                1 1              

51 MN Bông Sen Huyện Cao Lãnh                  -                 -              11                 -                 -                1                1                 -                  1                 -                1 -               

52 MN Gáo Giồng Huyện Cao Lãnh                  -                 -                5                 -                 -                1                 -                 -                  -                1                 - -               

53 MN Mỹ Thọ Huyện Cao Lãnh                  -                1                5                 -                1                2                1                 -                  -                 -                 - 1              

54 MN Bình Hàng Trung Huyện Cao Lãnh                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                1                  -                 -                 - -               

55 MN Phong Mỹ Huyện Cao Lãnh                  -                 -                9                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - 1              

56 MN Phương Trà Huyện Cao Lãnh                  -                1                3                 -                 -                1                 -                1                  -                 - 1              

57 MN Mỹ Quý 2 Huyện Tháp Mười                  -                 -                 -                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

58 MN Thanh Mỹ 1 Huyện Tháp Mười                  1                1                7                 -                 -                2                1                 -                  -                 -                 - -               



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

 Bồn rửa 

thực phẩm 

03 ngăn 

   Nồi từ   

40-60cm 

 Bộ dụng 

cụ đựng 

thức ăn 

chín 

 Nồi cơm 

điện  

 Tủ hấp 

cơm 

 Xe đẩy 

cơm và 

thức ăn 

02 tầng 

 Bộ chậu 

(thau) 

đựng 

thức ăn 

chín 

 Tủ lạnh 

253 lít

 Bàn tiếp 

phẩm và 

sơ chế 

thực phẩm 

02 tầng  

 Bếp gas 

công 

nghiệp 02 

lò không 

bình gas 

 Kệ xoong 

04 tầng 

để dụng 

cụ nhà 

bếp  

 Máy xay 

thịt 

59 MN Mỹ Hòa Huyện Tháp Mười                  -                 -                7                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

60 MN Thạnh Lợi Huyện Tháp Mười                  -                1                3                 -                 -                1                1                 -                  -                1                1 -               

61 MN Tháp Mười Huyện Tháp Mười                  -                 -                5                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

62 MN Mỹ Quý 1 Huyện Tháp Mười                  -                 -                6                 -                1                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

63 MN Trường Xuân Huyện Tháp Mười                  1                 -                5                 -                1                 -                 -                 -                  1                 -                 - -               

64 MN Đốc Binh Kiều 1 Huyện Tháp Mười                  1                1                5                 -                1                 -                1                 -                  1                 -                 - 1              

65 MN Hưng Thạnh Huyện Tháp Mười                  1                1                1                 -                1                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

66 MN Mỹ Đông Huyện Tháp Mười                  -                 -                5                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

67 MN Mỹ An Huyện Tháp Mười                  -                 -                6                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

68 MN Thị trấn Mỹ An Huyện Tháp Mười                  -                 -                 -                 -                1                2                 -                 -                  -                 -                 - -               

69 MN Tân Kiều Huyện Tháp Mười                  -                1                4                 -                 -                 -                1                 -                  -                1                1 -               

70 MN Bình Thành Huyện Thanh Bình                  -                 -                 -                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

71 MN Hoa Mai Huyện Thanh Bình                  -                 -                3                 -                1                1                1                 -                  -                 -                 - -               

72 MN Tân Bình Huyện Thanh Bình                  1                 -                3                 -                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

73 MN TT Thanh Bình Huyện Thanh Bình                  -                 -                6                 -                1                1                 -                 -                  1                1                 - -               

74 MG Tân Huề Huyện Thanh Bình                  1                 -                6                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

75 MN Tân Huề Huyện Thanh Bình                  1                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

76 MG An Phong Huyện Thanh Bình                  -                 -                3                 -                1                 -                 -                1                  -                 -                 - -               

77 MG Tân Thạnh Huyện Thanh Bình                  1                1                7                1                1                 -                1                1                  1                1                 - 1              

78 MG Tân Hòa Huyện Thanh Bình                  1                1                3                1                 -                 -                1                1                  1                1                 - 1              

79 MG Tân Long Huyện Thanh Bình                  1                1                5                1                 -                 -                1                1                  1                1                 - 1              

80 MG Tân Mỹ Huyện Thanh Bình                  -                 -                6                 -                1                 -                 -                 -                  1                1                 - -               

81 MG Bình Tấn Huyện Thanh Bình                  -                 -                1                1                 -                1                 -                 -                  -                 -                 - -               

82 MN An Hòa Huyện Tam Nông                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - 1              

83 MN Phú Cường Huyện Tam Nông                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  1                 -                 - -               

84 MN Hoa Sen Huyện Tam Nông                  -                 -                3                 -                 -                 -                1                1                  1                 -                 - -               

85 MN Phú Thành B Huyện Tam Nông                  -                 -                1                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

86 MN Phú Đức Huyện Tam Nông                  -                 -                1                1                 -                1                 -                 -                  1                 -                 - -               

87 MN Phú Thọ Huyện Tam Nông                  -                 -                 -                 -                1                 -                1                1                  -                 -                 - -               

88 MN Tân Công Sính Huyện Tam Nông                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               



TT Tên trƣờng MN/MG Huyện/Thành phố

 Bồn rửa 

thực phẩm 

03 ngăn 

   Nồi từ   

40-60cm 

 Bộ dụng 

cụ đựng 

thức ăn 

chín 

 Nồi cơm 

điện  

 Tủ hấp 

cơm 

 Xe đẩy 

cơm và 

thức ăn 

02 tầng 

 Bộ chậu 

(thau) 

đựng 

thức ăn 

chín 

 Tủ lạnh 

253 lít

 Bàn tiếp 

phẩm và 

sơ chế 

thực phẩm 

02 tầng  

 Bếp gas 

công 

nghiệp 02 

lò không 

bình gas 

 Kệ xoong 

04 tầng 

để dụng 

cụ nhà 

bếp  

 Máy xay 

thịt 

89 MN Phú Hiệp Huyện Tam Nông                  -                 -                3                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

90 MN Sen Hồng Huyện Tam Nông                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

91 MN Tràm Chim Huyện Tam Nông                  -                 -                 -                 -                1                 -                 -                 -                  1                 -                 - -               

92 MN Ánh Dương Huyện Tam Nông                  -                 -                3                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

93 MN Phú Thành A Huyện Tam Nông                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

94 MN Phú Ninh Huyện Tam Nông                  -                 -                5                 -                1                 -                 -                 -                  -                1                 - -               

95 MN Hướng Dương TP Hồng Ngự                  -                 -                 -                 -                 -                1                1                 -                  -                 -                 - -               

96 MN An Bình A TP Hồng Ngự                  -                 -                1                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

97 MN An Thạnh TP Hồng Ngự                  -                 -                3                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

98 MN Bình Thạnh TP Hồng Ngự                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                1                  -                1                 - 1              

99 MN An Lạc TP Hồng Ngự                  1                1                5                1                1                 -                1                1                  1                 -                 - 1              

100 MN An Bình B TP Hồng Ngự                  -                 -                2                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

101 MN Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự                  -                 -                3                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

102 MG Thường Phước 2 Huyện Hồng Ngự                  -                1                8                 -                1                2                1                1                  1                1                1 1              

103 MN Thường Thới Tiền Huyện Hồng Ngự                  -                 -                5                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

104 MG Long Khánh A Huyện Hồng Ngự                  -                 -                5                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

105 MN Thường Lạc Huyện Hồng Ngự                  -                 -                2                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

106 MG Long Thuận Huyện Hồng Ngự                  -                 -              10                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

107 MG Thường Phước 1 Huyện Hồng Ngự                  -                 -                2                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

108 MN Họa Mi Huyện Tân Hồng                  -                 -                3                 -                 -                 -                1                 -                  -                 -                 - -               

109 MG Thông Bình Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                 -                1                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

110 MG Tân Thành A Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  1                1                 - 1              

111 MG Tân Công Chí Huyện Tân Hồng                  1                 -                1                1                 -                 -                1                1                  -                1                 - 1              

112 MN Thông Bình Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  1                1                1 -               

113 MN 1/6 Huyện Tân Hồng                  1                 -                3                 -                 -                 -                 -                 -                  -                 -                 - -               

114 MN Dinh Bà Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  -                1                 - -               

115 MN Sơn Ca Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                 -                1                 -                 -                 -                  -                1                 - 1              

116 MG Tân Thành B Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                1                 -                 -                1                1                  -                1                 - -               

117 MG An Phước Huyện Tân Hồng                  -                 -                 -                 -                 -                1                 -                 -                  1                 -                1 -               

TỔNG CỘNG 28              25            400          13            28            46            38            26            26              25            21            27            


